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NOI DUNG PE CUONG ON THI CUOI KY II
|. Hoc sinh On tdp lai kién thirc da hoc tir bai 8a dén bai 14 SGK Tin Hoc 8
I1. Mt s6 cdu héi ditng dé tham khdo én tap: (HS trd 10i vao vé bai tip)
Cau 1: @ la dit lidu kiéu
A. Xau ki tu
B. Kitu
C. Logic
D. S6
Cau2 Phim m}ém soan thao van ban cung cép thu vién da dang céc mau hinh dd hoa,
cac chtrc ndng dé o
A. Chinh stra hinh anh C. V¢ biéu do
B. V& hinh d6 hoa trong vin ban D. V& bang
Cau 3 Daiu trang va chan trang thudng duogc sir dung dé chira?
A. Chi co6 chu thich
B. Chi chua sé trang
C. Chi chtra tén van ban, tén tac gia
D. Chu thich, s6 trang, tén van ban, tén tac gia
Cau 4 Dé thém dau trang ta thuc hién
A. Mo dai 1énh Insert, chon I¢nh Page Number
B. Mo dai Iénh Insert, chon Iénh Header
C. M¢ dai Iénh Insert, chon 1énh Footer.
D. Mé dai 1énh Home, chon 1énh Footer
Cau 5 Daiu la nhan t6 dong vai trd quan trong trong viée thiét ké mot bai trinh chiéu?
A. Noi dung C. Hinh anh
B. Mau sic D. Ki tu
Cau 6 Sir dung mau sac phu hop s&
A. Lam cho bai trinh chi€u tré nén nham chan
B. Lam cho bai trinh chiéu tré nén rdi mat
C. Khong tac dong dén truc tiép cam tinh cia nguoi xem
D. Lam cho bai trinh chiéu tré nén sinh dong
Cau 7 Phuong an nao sau day mo ta cac budc sur dung ban mau?
A. Nhay chudt chon Design/ Themes, chon ban mau
B. Nhay chuot chon File/ New, chon ban mau
C. Nhay chuét chon Desigh/Variants, chon ban mau
D. Nhay chudt chon Insert/Text, chon ban mau

Cau 8 Phuong an nao sau day mo ta cac budc luu?
A. Nhay chudt chon Design/ Themes, chon ban mau

B. Nhay chuot chon File/ Save, chon save
C. Nhay chuot chon Desigh/Variants, chon ban mau



D. Nhéy chudt chon Insert/Text, chon ban mau
Cau9 Dé may tinh "hiéu" va thuc hién thuat toan thi ta can
A. Diéu khién may tinh C. Giai mau cho may tinh
B. Viét chuong trinh D. Huéng dan cho may tinh
Cau 10 Chuong trinh la 7
A. Day cac thao tac di€u khién may tinh thuc hién thuat toan
B. Diy cac 1énh diéu khién may tinh xtr Iy thuat toan
C. Diy cac lénh diéu khién may tinh giai quyét thuat toan
D. Déy cac lénh diéu khién may tinh thuc hién thuat toan
Cau 11 Pé chay chuong trinh va xem két qua, ta nhay chudt vao nit nao?
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Cau 12 Hay sip xép cac budc mo ta mot thuat toan pha tra moi khach theo thir tw dung.
(1) Trang 4m, chén bang nudc soi
(2) Rt nudce s6i vao 4m va doi khoang 3 dén 4 phut.
(3) Cho tra vao 4m
(4) ROt tra ra chén dé moi khach.
A 1)-(-#H-0©
B.1)-3)-2)-@
C.2-4-0)-06)
D.Q)-4H-1)-0©)
Cau 13 Trong cac ngdn ngit 1ap trinh thi cai gi duoc phan loai thanh kiéu logic?
A. Ki tu C. Van ban
B. Céc diéu kién hay cac phép so sanh D. S6
Cau 14 Ngon ngit lap trinh Scratch bao gdm
A. Dit lidu kiéu s0 C. Dit liéu kieu xau ki ty
B. Dit liéu kiéu logic D. Dit liéu kiéu s6, xau ki tu, logic
Cau 15 Trong cic ngdn ngit lap trinh, dit liéu dugc phan loai thanh nhing kiéu khéac
nhau dé
A. Luu trir C.Ap dung nhimng phép toan phu hop

B. Luu trit va p dung phép toan phu hop D. Dé sir dung
Cau 16 Moi kiéu dir liéu gdm
A. Mot tap hop gia tri C.Mot sO phép toan trén nhiing gia tri do

B. Mot tap hop gia tri va mot s6 phép toan trén nhitng gia tri d6 D. Mot vai gia tri



Cau 17 Trong lap trinh, bién duoc dung dé
A. Luu trir gié tri c6 thé thay doi trong khi thuc hién chuong trinh
B. Luu trir gia tri khong thé thay ddi trong khi thyc hién chuong trinh
C. Luu trir gia tri c6 thé thay d6i trong khi thuc hién phép toan
D. Luu trir gia tri khong thé thay ddi trong khi thuc hién phép toan
Céu 18 Trong ngdn ngir 13p trinh tryc quan, cau tric r& nhanh duoc thé hién bang
A. Khoi I1énh chira moét diéu kién hay biéu thac logic
B. Cach lap ghép cac khdi 1énh thanh phan theo dang trinh ty ctia cic hoat dong tir
trén xudng dudi
C. Khdi 1énh " 1ap cho dén khi"
D. Cac Iénh theo thir tu
Cau 19: Cau tric tuan tu thé hién cach lip ghép cac khdi 1énh thanh phan theo trinh ty
nao?
A. Tu dudi 1én trén C. Tu phai sang trai
B. Tu trén xubng dudi D.Tur trai sang phai
Céau 20: Trong cAu tric r& nhanh thi diéu kién s& duoc nhan gia tri nao?
A. Ding C. Sai
B. Pung hay sai D. Bling mot phan
Cau 21: Cau tric 1dp c6 dang nao dudi day? ‘
A. Lap voi s6 1an co6 dinh trudce B. Lap v han C. Lap co6 dicu kién
D. C6 thé 1a I3p véi s6 1an cb dinh; 13p vo han; lip co diéu kién
Cau 22: CAu truc lip nao sau ddy khong duoc cho trude trong cac nhom lénh cia
Scratch? ’ ‘
A. Lap mot khoi Iénh voi so lan dinh trude
B. Lap voi diéu kién duoc kiém tra trude khi thuc hién khéi [énh
C. Lap mot khéi 1énh v6 han lan
D. Liap véi diéu kién duoc kiém tra sau khi thyc hién khéi 1énh
Cau 23: Tin hoc trong bang sau 1a dit liéu thudc kiéu gi?

Dir liéu Kiéu dit liéu
Tin hoc Sb
3.141592 Vin ban
A. Sb C.Kitu B. Vin ban D. Hinh anh
BGH XAC NHAN
PHO HIEU TRUONG TTCM

Ta Thay Ha P6 Thi Hop



	B. Kí tự
	B. Vẽ hình đồ họa trong văn bản    D. Vẽ bảng
	B. Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Header
	B. Màu sắc   D. Kí tự
	B. Nháy chuột chọn File/ New, chọn bản mẫu
	B. Nháy chuột chọn File/ Save, chọn save
	B. Viết chương trình  D. Hướng dẫn cho máy tính
	D. Dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện thuật toán
	D
	B. (1) - (3) – (2) – (4)
	B. Các điều kiện hay các phép so sánh  D. Số
	B. Lưu trữ và áp dụng phép toán phù hợp  D. Dễ sử dụng
	B. Một tập hợp giá trị và một số phép toán trên những giá trị đó D. Một vài giá trị
	A. Lưu trữ giá trị có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình
	A. Khối lệnh chứa một điều kiện hay biểu thức logic
	B. Từ trên xuống dưới  D.Từ trái sang phải
	B. Đúng hay sai  D. Đúng một phần
	D. Có thể là lặp với số lần cố định; lặp vô hạn; lặp có điều kiện
	B. Lặp với điều kiện được kiểm tra trước khi thực hiện khối lệnh

